
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BUỔI SÁNG

Thứ/LớpTiết 6A 6B 7A 7B 7C 8A 8B

1 CC CC CC CC CC CC CC

2 SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp

3 CD- Quy Địa- T.Hoa CN- Viện Sinh- Trãi Sử- Tâm Lí -Oanh Lí – Hà

2 4 Lí- Hà MT- Lâm Lí-Oanh CD- Quy Sinh- Trãi Sử- Tâm Sinh- T.Hoa

5 MT- Lâm CD- Quy Sinh- Trãi Địa- Cảnh CN- Viện Sinh- T.Hoa ÂN-Thắng

1 Hóa- Khương Văn-Nương Sử- Tâm Nhạc-Huy Toán- Thu Văn- Trúc Toán - Lực

3 2 Anh- Hiệp Văn- Nương Nhạc-Huy Anh- Diễm Toán- Thu Văn- Trúc Toán - Lực

3 Anh- Hiệp Hóa- Khương Toán- Thu Anh- Diễm Nhạc- Huy Toán - Lực Sử- Tâm

4 Văn- Nương Anh- Hiệp Toán- Thu Sử- Tâm Anh- Diễm Toán - Lực Văn- Trúc

1 Văn-Nương Toán- Hông Địa- Cảnh Văn-Sương Toán- Thu Sử- Tâm TD-Việt

2 Văn- Nương Toán- Hồng Anh- Diễm Sử- Tâm Toán- Thu CD-Quy TD-Việt

4 3 Toán- Hồng Văn-Nương Anh- Diễm Toán- Thu Địa- Cảnh TD-Việt Toán - Lực

4 Toán- Hông Văn- Nương Sử- Tâm Toán- Thu Anh- Diễm TD-Việt Toán - Lực

1 CN- Viện Tin - Thuận Văn-Sương Tin - Hồng Anh- Diễm Văn- Trúc CN– Hà

2 Địa- T.Hoa TD-Việt Văn-Sương Tin - Hồng Sinh- Trãi Văn- Trúc Hóa-Khương

5 3 Tin- Thuận TD- Việt CN- Viện Văn-Sương Văn- Trúc Sinh- T.Hoa Anh- Hiệp

4

5

1 Văn-Nương Anh- Hiệp TD-K.Hoa Toán- Thu Tin - Thuận Nhạc-Thắng Văn- Trúc

2 ÂN- Thắng Anh- Hiệp TD-K.Hoa Toán- Thu Tin - Thuận CN – Hà Văn- Trúc

6 3 Anh- Hiệp GDDP-Ánh Toán- Thu Văn-Sương TD-K.Hoa Toán- Lực Tin - Thuận

4 GDDP-Ánh Lí- Hà Toán- Thu Văn-Sương TD-K.Hoa Toán - Lực Tin - Thuận

1 Địa- T.Hoa Toán- Hồng Sinh- Trãi TD-K.Hoa Văn- Trúc Hóa- Khương Địa- Linh

2 Sinh- Trãi Toán- Hông MT- Lâm TD-K.Hoa Văn- Trúc Địa- Linh Anh- Hiệp

7 3 Toán- Hồng CN- Viện Văn-Sương MT- Lâm Địa- Cảnh Anh- Hiệp Hóa-Khương

4 Toán- Hông ÂN- Thắng Văn-Sương CN- Viện MT- Lâm Anh- Hiệp Văn- Trúc

CN Lâm Tâm Viện Cảnh Trãi T.Hoa Quy

                                                              BUỔI CHIỀU

Thứ/LớpTiết 6A 6B 7A 7B 7C 8A 8B

1 HDTN-HN- Lâm HĐTN-HN- Tâm Địa- Cảnh Anh- Diễm Lí - Lợi Tin - Thuận CD-Quy

2 2 Sử- Tâm Sinh- Trãi Anh- Diễm Lí- Lợi CD- Quy Tin - Thuận MT-Lâm

3 Sinh- Trãi Địa- T.Hoa CD- Quy Địa- Cảnh Sử- Tâm MT-Lâm CN – Hà

4 Hóa- Khương Sinh- T.Hoa

4 1 TD- Việt Sử -Tâm Tin - Hồng Sinh- Trãi CN- Viện CN – Hà Anh- Hiệp

2 TD- Việt Sinh- Trãi Tin - Hồng CN- Viện Văn- Trúc Anh- Hiệp Sử- Tâm

6

Người lập     HIỆU TRƯỞNG
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Võ Thị Ánh Nguyễn Thị Thu Oanh



        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

8C 9A 9B

CC CC CC

SH lớp SH lớp SH lớp

MT- Lâm Hóa-Cảnh MT-Thắng

ÂN-Thắng Sinh- K.Hoa Địa-  Linh

CN – Hà Địa - Linh Sinh- K. Hoa

Anh- Hiệp Anh- Diễm Toán- Lợi

Sử- Tâm CD-Quy Toán- Lợi

Văn- Trúc Toán- Lợi Văn- Nương

Hóa-Khương Toán- Lợi CD-Quy

Toán - Lực Tin- Thuận Anh- Diễm

Toán - Lực Tin- Thuận Hóa-Cảnh

Sử- Tâm Văn-Sương Tin- Thuận

CD-Quy Văn-Sương Tin- Thuận

Sinh- T.Hoa Toán- Lợi Sinh- K.Hoa

Anh- Hiệp Toán- Lợi Anh- Diễm

CN – Hà Sinh- K. Hoa Anh- Diễm

Toán - Lực Văn-Sương Lí - Hà

Toán - Lực Văn-Sương Địa- Linh

Văn- Trúc Lí- Hà Văn- Nương

Văn- Trúc Địa Linh Văn-Nương

Anh- Hiệp Văn-Sương Hóa- Cảnh

Sinh- T.Hoa MT-Thắng Sử- Ánh

Địa- Linh Sử- Ánh TD- Việt

Hóa-Khương Hóa-Cảnh TD- Việt

Linh Thắng K.Hoa

8C 9A 9B

TD-Việt Lí- Hà Văn- Nương

TD-Việt CN-Khương Văn-Nương

Tin - Thuận TD-. Việt CN–Khương

Tin - Thuận TD- Việt Lí- Hà

Văn- Trúc Anh- Diễm Toán- Lợi

Lí– Hà Anh- Diễm Toán- Lợi

H.N9A-Viện H.N 9B-Viện

    HIỆU TRƯỞNG

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG 19/9/2021     






